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TỔNG CỤC HẢI QUAN 

CỤC HẢI QUAN TP. HỒ CHÍ MINH 
140 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

Email : hqhochiminh@customs.gov.vn 
Website : www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn 
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LÃNH ĐẠO CỤC 
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI LÃNH ĐẠO CỤC 

 

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại 
Cơ quan Nhà riêng Di Động 

1 
Đinh Ngọc Thắng Cục trưởng 

39 330 643 39 972 048 0903 810 829 
Mail:dinhngocthang@custom.gov.vn 

2 
Phan Minh Lê Phó Cục trưởng 

38 297 529  0942 111 196 
     Mail: 

3 
Nguyễn Hữu Nghiệp Phó Cục trưởng 

39 330 650 35 566 511 0903 753 388 
    Mail:  

4 
Phạm Quốc Hùng Phó Cục trưởng 

39 330 943 38 369 265 0903 334 676 
Mail: hungpq05@yahoo.com  

 
 

VĂN PHÒNG ĐẢNG UỶ & CÁC ĐOÀN THỂ 
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VĂN PHÒNG ĐẢNG UỶ & CÁC ĐOÀN THỂ 

 
Họ và tên Chức vụ Điện thoại 

Cơ quan Nhà riêng Di Động 
 VĂN PHÒNG ĐẢNG UỶ (ĐT: 39 330 720; FAX: 39 330 719) 

Võ Minh Tuấn Phó Bí thư  
thường trực  39 973 129 0913 637 553 

Nguyễn Hoàng Thọ Chánh Văn phòng  37 580 411 0913 929 119 
Lê Anh Quân Phó Chánh văn phòng  38 438 939 0903 885 104 
Nguyễn Văn Hùng Phó Ban Tổ chức   0903 702 989 

CÁC ĐOÀN THỂ 

Nguyễn Dũng Phó chủ tịch 
Thường trực Công đoàn   0903 957 779 

Lê Minh Trung Bí thư Đoàn cơ sở   0909 222 114 
Lý Hiền Hòa Trưởng ban Nữ công   0909 023 755 

 
 
 
 
 



2 
 

 
 
 

VĂN PHÒNG CỤC 
hcmvpc@customs.gov.vn 

 
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VĂN PHÒNG CỤC 

 

STT Họ và tên Chức vụ 
Điện thoại 

Cơ quan Nhà riêng Di Động 

LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG 

1 Lê Tuấn Bình Chánh Văn phòng 39 330 874  0918 414 424 
2 Hoàng Hữu Trường P.Chánh Văn phòng 39 330 972  0913 641 123 
3 Phạm Nguyễn Nam P.Chánh Văn phòng 39 330 927 54 317 790 0909 374 473 
4 Bùi Thanh Sơn P.Chánh Văn phòng   0903 752 550 

BỘ PHẬN VĂN THƯ     
(ĐT: 39 330 674;   FAX: 39 330 642) 

1 Nguyễn Thế Vinh Nhóm trưởng   0903 815 357 
BỘ PHẬN TỔNG HỢP    

(ĐT: 39 330 961) 
1 Nguyễn Duy Anh Nhóm trưởng   0911 196 688 

BỘ PHẬN NỘI VỤ 
1 Trần Hoàng Minh Nhóm trưởng   0903 889 399 

BỘ PHẬN KHO LƯU TRỮ 
(ĐT: 39 407 840) 

1 Ng Thị Phương Nga Nhóm trưởng  39 407 840 0903 605 687 
BỘ PHẬN XE 

(ĐT: 39 330 875) 
1 Ng Hữu Thường Nhóm trưởng   0903 028 999 

BỘ PHẬN BẢO VỆ 
(ĐT: 39 330 671) 

1 Nguyễn Văn Vinh Nhóm trưởng   0938 345 456 
BỘ PHẬN PHỤC VỤ 

1 Vũ Thị Dịu Nhóm trưởng   0812 607 862 
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PHÒNG TÀI VỤ - QUẢN TRỊ 
hcmtvqt@customs.gov.vn 

 
DANH BẠ ĐT PHÒNG TÀI VỤ - QUẢN TRỊ 

 

STT Họ và tên Chức vụ 
Điện thoại 

Cơ quan Nhà riêng Di Động 

LÃNH ĐẠO PHÒNG 

1 Nguyễn Thành Nam Trưởng Phòng 39 330 907 38 468 892 0903 829 416 

2 Nguyễn Đức Lợi P. Trưởng phòng 39 330 863  0903 851 688 

3 Huỳnh Thị Thu Hồng P. Trưởng phòng   0913 628 444 

4 Phan Thị Kiều Lê P. Trưởng phòng   0908 560 268 

BỘ PHẬN VĂN PHÒNG                       ĐT: 39 330 890;         FAX: 39 330 890 

BỘ PHẬN KẾ TOÁN – TÀI VỤ           ĐT: 39 330 878;         FAX: 39 330 878 

BỘ PHẬN QUẢN TRỊ                           ĐT: 39 330 827;  39 330 865          

BỘ PHẬN XÂY DỰNG                         ĐT: 39 330 850.         
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PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ 
hcmtccb@customs.gov.vn  

 

 
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ 

 

STT Họ và tên Chức vụ 
Điện thoại 

Cơ quan Nhà riêng Di Động 

LÃNH ĐẠO PHÒNG 

1 Đỗ Thanh Quang Trưởng Phòng 39 330 920  0918 224 469 
2 Vương Thanh Liêm P.Trưởng phòng 39 330 740  0903 838 058 
3 Nguyễn Văn Ánh P.Trưởng phòng 39 330 918  0902 739 755 
4  Lê Anh Quân P.Trưởng phòng   0903 885 104 

BỘ PHẬN VĂN PHÒNG & ĐÀO TẠO             
BỘ PHẬN BẢO VỆ NỘI BỘ                              ĐT: 39 330 932;     FAX: 39 330 915 
BỘ PHẬN THI ĐUA – KHEN THƯỞNG         ĐT: 39 330 928 
BỘ PHẬN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH                    

BỘ PHẬN TỔ CHỨC BỘ MÁY                         ĐT: 39 330 912     
 
 

PHÒNG THANH TRA 
hcmptt@customs.gov.vn 

 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI PHÒNG THANH TRA 
 

STT Họ và tên Chức vụ 
Điện thoại 

Cơ quan Nhà riêng Di Động 

LÃNH ĐẠO PHÒNG 

1 Nguyễn Đức Khánh Trưởng phòng 39 330 948  0903 171 074 
2 Trần Trọng Văn P. Trưởng phòng   0908 447 272 
3 Hoàng Đức Thắng P. Trưởng phòng   0933 010 867 
4 Phạm Văn Thời P. Trưởng phòng   0913 662 672 

BỘ PHẬN VĂN PHÒNG – TỔNG HỢP                ĐT: 39 330 950  
BỘ PHẬN THANH TRA NỘI BỘ 

BỘ PHẬN THANH TRA CHUYÊN NGÀNH        ĐT: 39 330 953 
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PHÒNG GIÁM SÁT QUẢN LÝ 
phonggsql@gmail.com 

 

DANH BẠ ĐT PHÒNG GIÁM SÁT QUẢN LÝ 
 

STT Họ và tên Chức vụ 
Điện thoại 

Cơ quan Nhà riêng Di Động 

LÃNH ĐẠO PHÒNG 

1 Lê Xuân Mỹ Trưởng Phòng 39 330 785  0918 656 767 

2 Đặng Thái Thiện P. Trưởng phòng 39 330 742  0909 735 363 

3 Lê Văn Triến P. Trưởng phòng 39 330 781  0903 912 427 

     BỘ PHẬN VĂN PHÒNG    ĐT: 39 330 743; FAX: 39 330 709 

1 Đỗ Thị Kim Bảng Nhóm trưởng   0932 855 678 

BỘ PHẬN GIÁM SÁT QUẢN LÝ      ĐT: 39 330 746 

1 Vũ Ngọc Thủy Nhóm trưởng   0903 620 165 

BỘ PHẬN ĐIỀU HÀNH     ĐT: 39 330 748; FAX: 39 330 748 

1 Phan Minh Thảo Nhóm trưởng   0918 014 679 

BỘ PHẬN HIỆN ĐẠI HÓA    ĐT: 39 330 783 

1 Dư Minh Quyền Nhóm trưởng   0903 708 095 

BỘ PHẬN GIÁM SÁT TRỰC TUYẾN  ĐT: 39 330 810 
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PHÒNG THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 
hcmgtt@customs.gov.vn 

 
DANH BẠ ĐT PHÒNG THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 

 

STT Họ và tên Chức vụ 
Điện thoại 

Cơ quan Nhà riêng Di Động 

LÃNH ĐẠO PHÒNG 

1 Nguyễn Quốc Toản 
P.Trưởng phòng 

phụ trách 
  0903 816 075 

2  Trần Ngọc Anh P.Trưởng phòng 39 330 792  0903 656 797 
3 Hoàng Thị Xuân Hoa P.Trưởng phòng 39 330 705  0916 915 445 
4 Phạm Văn Hồng P.Trưởng phòng 39 330 811  0903 935 085 

NHÓM VĂN PHÒNG 
(ĐT: 39 330 715;     FAX: 39 330 717) 

1 Hoàng Thị Mỹ Hạnh Nhóm trưởng   0965 961 777 
NHÓM NGHIỆP VỤ GIÁ TÍNH THUẾ  

(ĐT: 39 330 804 - 39 330 805) 
1 Ng. Thị Thanh Phương Nhóm trưởng   0908 855 321 

NHÓM NGHIỆP VỤ PHÂN LOẠI HÀNG HÓA 
(ĐT: 39 352 335) 

1 Bùi Thị Minh An Nhóm trưởng   0983 238 243 
NHÓM NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ THUẾ 

(ĐT: 39 330 806) 
1 Ng. Thị Minh Phượng Nhóm trưởng   0916 655 960 
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PHÒNG CHỐNG BUÔN LẬU & XỬ LÝ VI PHẠM 
hcmtmcbl@customs.gov.vn 

 
DANH BẠ ĐT PHÒNG CHỐNG BUÔN LẬU VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 

 

STT Họ và tên Chức vụ 
Điện thoại 

Cơ quan Nhà riêng Di Động 

LÃNH ĐẠO PHÒNG 

1 Lê Thị Thanh Hà P.Trưởng phòng 
Phụ trách 39 330 945  0903 311 228 

2 Nguyễn Đức Giang P.Trưởng phòng 39 330 971  0933 349 966 

3 Tống Lê Dân P.Trưởng phòng 39 330 983  0903 921 567 

4 Võ Thị Dương Liễu P.Trưởng phòng 39 330 947  0908 000 181 

CÁC TỔ CÔNG TÁC 

BỘ PHẬN VP,  XỬ LÝ VI PHẠM             ĐT: 39 330 896;    FAX: 39 330 946 
& GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 

BỘ PHẬN KẾ TOÁN XỬ LÝ                       ĐT: 39 330 985; 

BỘ PHẬN THAM MƯU CBL                      ĐT: 39 330 964;    FAX: 39 330 964 
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PHÒNG QUẢN LÝ RỦI RO 
hcmqlrr@customs.gov.vn 

 
DANH BẠ ĐT PHÒNG QUẢN LÝ RỦI RO 

 

STT Họ và tên Chức vụ 
Điện thoại 

Cơ quan Nhà riêng Di Động 

LÃNH ĐẠO PHÒNG 

1 Trần Bá Tùng Trưởng Phòng 39 330 905  0915 685 678 

2 Lý Hiền Hòa P.Trưởng phòng 39 330 816  0909 023 755 

3 Nguyễn Công Tuyến P.Trưởng phòng 39 330 661  0918 115 116 

NHÓM VĂN PHÒNG - TỔNG HỢP          ĐT: 39 330 894 ;      FAX: 39 330 892 

NHÓM QUẢN LÝ RỦI RO 1                      ĐT: 39 330 894 ;      

NHÓM QUẢN LÝ RỦI RO 2                      ĐT: 39 330 901 ;        
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PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
Trụ sở: 74 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1. 

hcmttdl@customs.gov.vn 
 

DANH BẠ ĐT PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
 

STT Họ và tên Chức vụ 
Điện thoại 

Cơ quan Nhà riêng Di Động 

LÃNH ĐẠO PHÒNG  

1 Lã Việt Hùng  Trưởng Phòng 38 229 739  0903 913 333 
2 Nguyễn Minh Quang P.Trưởng phòng   0988 656 393 
3 Lê Minh Trung P.Trưởng phòng   0979 234 539 
4 Vương Tuấn Nam P.Trưởng phòng   0969 790 011 

BỘ PHẬN VĂN PHÒNG - DỰ ÁN                         ĐT: 38 229 734 ;  FAX: 38 229 733  

BỘ PHẬN ỨNG DỤNG CNTT                               ĐT: 38 229 827 ;       418 

BỘ PHẬN QUẢN TRỊ CSDL                                  ĐT: 38 229 827 ;      406, 407 

BỘ PHẬN BÁO CÁO THỐNG KÊ 
- KHAI THÁC DỮ LIỆU                                         ĐT: 38 229 827 ;      409 

BỘ PHẬN QUẢN TRỊ WEBSITE                           ĐT: 38 229 827 ;      414, 507 

BỘ PHẬN BẢO TRÌ SỬA CHỮA                           ĐT: 38 229 827 ;       501 

BỘ PHẬN QUẢN LÝ ĐẢM BẢO HỆ THỐNG     ĐT: 38 229 827 ;       504, 430 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

 
 
 

ĐỘI KIỂM SOÁT HẢI QUAN 
Trụ sở: 178/1-2 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM 

Email: hcmdoiks@customs.gov.vn 
 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI ĐỘI KIỂM SOÁT 

STT Họ và tên Chức vụ 
Điện thoại 

Cơ quan Nhà riêng Di Động 

LÃNH ĐẠO ĐỘI 

1 Phan Mạnh Lân Đội trưởng   0903 919 819 
2 Nguyễn Ánh Hồng Phó Đội trưởng   0989 990 779 
3 Nguyễn Văn Thịnh Phó Đội trưởng   0903 925 905 
4 Nguyễn Quốc Thắng Phó Đội trưởng  38 351 768 0903 840 525 

TỔ THAM MƯU – TỔNG HỢP (ĐT: 39 322 959;   FAX: 39 322 958) 

1 Huỳnh Phương Tùng Tổ trưởng   0985 868 679 
2 Vũ Hồng Sơn Phó Tổ trưởng   0909 660 052 
3 Trần Đức Tuấn Phó đội trưởng   0903 978 099 
4 Nguyễn Quốc Hùng Phó đội trưởng   0903 844 076 

TỔ KIỂM SOÁT 1 

1 Dương Quốc Hùng Tổ trưởng   0903 712 222 

2 Nguyễn Thành Long Phó Tổ trưởng   0937 616 886 

3 Võ Đình Thảo Phó Tổ trưởng   0903 957 791 

4 Cao Văn Hoàng Phó Tổ trưởng   0913 923 636 

TỔ KIỂM SOÁT 2 

1 Nguyễn Trần Hoàng Tổ trưởng   0903 707 982 

2 Lê Minh Nguyện Phó Tổ trưởng   0917 709 999 

3 Nguyễn Văn Thiện Phó Tổ trưởng   0982 244 991 

TỔ KIỂM SOÁT 3 

1 Lê Duy Sơn Tổ trưởng   0906 321 188 

2 Trần Văn Thanh Phó Tổ trưởng   0909 252 631 
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ĐỘI KIỂM SOÁT PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ 
Trụ sở: số 51 đường Trường Sơn, Phường 2, quận Tân Bình 

hcmpcmt@customs.gov.vn 
 

DANH BẠ ĐT ĐỘI KIỂM SOÁT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY 
 

STT Họ và tên 
Chức vụ  

Điện thoại 

Cơ quan Nhà riêng Di Động 

LÃNH ĐẠO ĐỘI 

1 Huỳnh Nam Đội trưởng  35 471 711  0903 708 080 

2 Lê Văn Nhiễn Phó Đội trưởng   0903 700 039 

3 Phạm Trí Dũng Phó Đội trưởng   0903 837 997 

4 Phạm Quang Nam Phó Đội trưởng   0903 998 899 

TỔ THAM MƯU (VĂN PHÒNG) 
(ĐT: 35 470 047;   FAX: 35 470 765) 

1 Ng Thị Thu Thảo Tổ trưởng   0945 204 702 

2 Nguyễn Đức Hạnh Phó Tổ trưởng   0903 839 156 

3 Lê Tấn Lộc Phó Tổ trưởng   0906 635 635 

TỔ KIỂM SOÁT CƠ ĐỘNG 
(ĐT: 35 472 909;   FAX: 35 471 791) 

1 Đặng Minh Phú Tổ trưởng   0903 912 232 

2 Nguyễn Thanh Quan Phó Tổ trưởng   0937 161 266 

3 Phan Đức Thắng Phó Tổ trưởng   0908 257 979 
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 CHI CỤC KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN 

Trụ sở: số 51 đường Trường Sơn, Phường 2, quận Tân Bình 
hcmktstq.customs.gov.vn 

 
DANH BẠ ĐT CHI CỤC KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN 

 

STT Họ và tên 

Chức vụ  

Điện thoại 

Cơ quan 
Nhà 

riêng Di Động 

LÃNH ĐẠO CHI CỤC 

1 Trần Việt Cường Chi Cục trưởng 38 487 870  0903 822 943 

2 Huỳnh Thị Hoàng P.Chi Cục trưởng 38 487 875  0908 828 083 

3 Võ Văn Trực P.Chi Cục trưởng 38 487 871  0903 800 666 

4 Phan Thị Hoa Phượng P.Chi Cục trưởng 38 487 880  0903 744 456 

ĐỘI TỔNG HỢP (ĐT: 38 487 881, FAX: 38 487 883) 

1 Nguyễn Thị Thanh Vân Đội trưởng   0938 128 199 
2 Đặng Hoàng Sơn Phó Đội trưởng   0919 175 577 
3 Nguyễn Thị Thanh Xuân Phó Đội trưởng   0909 233 966 
4 Trần Thị Tuyết Nhung Phó Đội trưởng   0913 766 011 

ĐỘI THU THẬP- PHÂN TÍCH & XỬ LÝ THÔNG TIN (ĐT: 38 487 877) 

1 Bạch Thành Long Đội trưởng   0903 834 909 
2 Nguyễn Hùng Chương Phó Đội trưởng   0903 910 333 
3 Nguyễn Minh Hùng Phó Đội trưởng   0908 201 015 
4 Hồ Quỳnh Trang Phó Đội trưởng   0938 303 589 

ĐỘI KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN SỐ 1 (ĐT: 38 487 867) 

1 Huỳnh Việt Hùng Đội trưởng   0903 700 790 
2 Nguyễn Phước Khanh Phó Đội trưởng   0908 111 601 
3 Nguyễn Thị Thanh Thủy Phó Đội trưởng   0908 327 777 
4 Lương Thị Xuân Tình Phó Đội trưởng   0908 603 871 
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ĐỘI KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN SỐ 2 (ĐT: 38 487 873) 

1 Nguyễn Đông Nam Đội trưởng   0903 739 294 
2 Nguyễn Mạnh Cường Phó Đội trưởng   0938 196 188 
3 Nguyễn Quỳnh Hương Phó Đội trưởng   0909 870 070 
4 Vũ Thị Xuân Dung Phó Đội trưởng   0918 000 606 

ĐỘI KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN SỐ 3 (ĐT: 38 487 882) 

1 Trần Thị Bích Thủy Đội trưởng   0989 022 977 
2 Lê Minh Toàn Phó Đội trưởng   0903 727 252 
3 Thái Việt Hùng Phó Đội trưởng   0903 905 605 
4 Hồ Văn Bảy Phó Đội trưởng   0908 303 377 
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CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU 

SÂN BAY QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT 
Trụ sở: số 51 đường Trường Sơn, Phường 2, quận Tân Bình 

tsncustoms@gmail.com 

DANH BẠ ĐT CHI CỤC HQ CỬA KHẨU SÂN BAY QUỐC TẾ TSN 

STT Họ và tên Chức vụ 
Điện thoại 

Cơ 
quan 

Nhà 
riêng Di Động 

LÃNH ĐẠO CHI CỤC 

1 Bùi Lê Hùng Chi Cục trưởng   0903 743 113 
2 Lê Minh Hội P.Chi Cục trưởng   0915 487 979 
3 Phan Ngọc Mai Liêm P.Chi Cục trưởng   0903 730 405 
4 Nguyễn Thanh Phú P.Chi Cục trưởng   0931 137 888 

ĐỘI TỔNG HỢP 
(ĐT: 38 457 111;  Fax: 38 446 392) 

1 Đoàn Mạnh Tiến Đội trưởng   0977 058 769 
2 Mai Thị Hải Châu Phó Đội trưởng   0913 133 294 
3 Trần Ngọc Lan Thu Phó Đội trưởng   0903 060 600 
4 Ng.  Thị Hồng Vân Phó Đội trưởng   0908 966 869 

ĐỘI QUẢN LÝ THUẾ 
( ĐT: 38 457 109;    Fax: 38 485 233 ) 

1 Phan Minh Hùng Đội trưởng   0393 313 313 
2 Hoàng Trúc Hà Phó Đội trưởng   0913 717 595 
3 Phạm Thành Hưng Phó Đội trưởng   0913 604 208 
4 Trần Thị Mai Vân Phó Đội trưởng   0977 426 060 

ĐỘI GIÁM SÁT VÀ KIỂM SOÁT HẢI QUAN 
(ĐT: 39 487 119;    Fax: 38 422 096) 

1 Tạ Hồng Khanh Đội trưởng   0903732428 
2 Huỳnh Trung Kiên Phó Đội trưởng   0909373737 
3 Ngô Tùng Linh Phó Đội trưởng   0989031377 
4 Phan Thị Xuân Thế Phó Đội trưởng   0908208608 
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ĐỘI THỦ TỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU 
(ĐT: 39 487 120;   Fax: 39 487 120) 

1 Đào Việt Anh Đội trưởng   0917 849 499 
2 Đoàn Công Ân Phó Đội trưởng   0918 069 366 
3 Võ Nguyễn Giang Tú Phó Đội trưởng   0902 508 859 
4 Nguyễn Khánh Vân Phó Đội trưởng   0918 318 318 

ĐỘI THỦ TỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU 
(ĐT: 39 487 424;  Fax: 38 487 424) 

1 Thái Công Dân Đội trưởng   0943 437 179 
2 Trần Mạnh Tiến Phó Đội trưởng   0988 805 588 
3 Trần Thị Thu Hiền Phó Đội trưởng   0936 178 179 
4 Nguyễn Hiền Phó Đội trưởng   0902 981 966 

ĐỘI THỦ TỤC HÀNH LÝ XUẤT KHẨU 
(ĐT: 35 471 011;  Fax: 38 446 257) 

1 Dương Thị Thanh Hồng Đội trưởng   0903 969 865 
2 Đặng Ngọc Cường Phó Đội trưởng   0918 037 110 
3 Thái Hồng Thanh Phó Đội trưởng   0917 338 238 
4 Trương Sơn Tùng Phó Đội trưởng   0907 777 059 

ĐỘI THỦ TỤC HÀNH LÝ NHẬP KHẨU 
(ĐT: 38 486 211;   Fax: 38 441 118) 

1 Trương Văn Tuân Đội trưởng   0903 733 013 
2 Nguyễn Thanh Hải Phó Đội trưởng   0908 329 001 
3 Đỗ Anh Tùng Phó Đội trưởng   0908 899 659 
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CHI CỤC HẢI QUAN CHUYỂN PHÁT NHANH 

Trụ sở chính: số 6 đường Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình  
haiquancpn@customs.gov.vn 

 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CHI CỤC HQ CHUYỂN PHÁT NHANH 
 

STT Họ và tên Chức vụ 
Điện thoại 

Cơ quan 
Nhà 

riêng Di Động 

LÃNH ĐẠO CHI CỤC 
1 Ngô Thị Anh Chi Cục trưởng 39 487 609  0903 842 101 
2 Nguyễn Thanh Tuyền P.Chi Cục trưởng 39 480 961  0903 703 781 
3 Lê Minh Phương P.Chi Cục trưởng 39 487 612  0904 116 882 
4 Bùi Thanh Hùng P.Chi Cục trưởng 39 487 201  0938 508 508 

ĐỘI TỔNG HỢP 
(ĐT: 39 487 610;   FAX: 39 487 611) 

1 Bùi Tiến Hùng  Đội trưởng   0988 200 818 
2 Trần Tường Anh Phó Đội trưởng   0839 681 727 
3 Hồng Văn Thành Phó Đội trưởng   0909 450 660 

ĐỘI THỦ TỤC HÀNG BƯU CHÍNH 
(ĐT: 39 480 963 ;     FAX: 39 480 642) 

1 Trương Thị Hồng Huệ Đội trưởng   0909 393 931 
2 Trần Quang Trung Phó Đội trưởng   0913 967 917 
3 Nguyễn Quang Vinh Phó Đội trưởng   0913 619 696 
4 Nguyễn Việt Hà Phó Đội trưởng   0989 248 298 

ĐỘI THỦ TỤC HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH 
(ĐT: 39 487 616; 39 487 202) 

1 Trần Văn Thảo  Đội trưởng   0966 882 510 
2 Hồ Phương Lan Phó Đội trưởng   0902 373 737 
3 Nguyễn Thị Phong Lan Phó Đội trưởng   0919 399 688 
4 Trần Minh Tuấn Phó Đội trưởng   0913 807 804 
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ĐỘI GIÁM SÁT & KIỂM SOÁT HẢI QUAN 
(ĐT: 39 487 613) 

1 Nguyễn Giang Nam  Đội trưởng   0903 969 669 
2 Nguyễn Anh Tuấn Phó Đội trưởng   0989 855 959 
3 Nguyễn Thị Ngọc Loan Phó Đội trưởng   0913 982 626 
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CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CẢNG SÀI GÒN KHU VỰC I 

Trụ sở: Cổng B, Khu cảng Cát Lái, đường Lê Phụng Hiểu, Quận 2 
hcmkv1@customs.gov.vn 

 
DANH BẠ ĐT CHI CỤC HQCK CẢNG SÀI GÒN KHU VỰC I 

 

STT Họ và tên Chức vụ 
Điện thoại 

Cơ quan Nhà riêng Di Động 

LÃNH ĐẠO CHI CỤC 

1 Trần Việt Thắng Chi Cục trưởng   0911 607 979 

2 Nguyễn Thanh Long P.Chi Cục trưởng   0903 620 399 

3 Lê Nguyên Linh P.Chi Cục trưởng   0903 700 709 

4 Phạm Thị Lèo P.Chi Cục trưởng   0903 951 339 

ĐỘI TỔNG HỢP 
(ĐT: 37 423 649;        FAX: 37 423 650) 

1 Lý Seng Nguôn Đội trưởng   0913 725 091 
2 Tô Giang Nam Phó Đội trưởng   0913 717 474 
3 Lưu Thị Quỳnh Anh Phó Đội trưởng   0903 979 379 
4 Ng. Thị Thanh Vân Phó Đội trưởng   0918 028 836 

ĐỘI QUẢN LÝ THUẾ 
(ĐT: 37 423 031, 37 423 032) 

1 Nguyễn Tiến Lãm Đội trưởng   0988 532 867 
2 Nguyễn Tiến Bắc Phó Đội trưởng   0355 149 999 
3 Bùi Thị Tuyết Trinh Phó Đội trưởng   0919 888 879 
4 Ng Thị Nguyệt Minh Phó Đội trưởng   0933 363 368 

ĐỘI THỦ TỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU 
(ĐT: 37 422 690;   Fax : 37 422 690) 

1 Trần Phương Nam Đội trưởng   0968 395 339 
2 Nguyễn Thị Chuyền Phó Đội trưởng   0913 733 939 
3 Lê Thị Mẫn Chi Phó Đội trưởng   0908 092 299 
4 Ng Thị Hương Thủy Phó Đội trưởng   0903 656 925 
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ĐỘI THỦ TỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU 
(ĐT: 37 421 183;   Fax : 37 421 183) 

1 Võ Thế Hưng Đội trưởng   0903 903 798 
2 Tạ Như Xuân Phó Đội trưởng   0918 590 590 
3 Phan Thế Thọ Phó Đội trưởng   0902 345 595 

4 Cao Phụng Nguyên 
Bình Phó Đội trưởng   0913 900 900 

ĐỘI GIÁM SÁT & KIỂM SOÁT HẢI QUAN 
VP giám sát:                 ĐT: 37 421 179 
Giám sát cổng cảng:    ĐT: 37 421 192 
Manifest:                      ĐT: 37 420 320 

1 Bùi Xuân Hướng Đội trưởng   0908 222 777 

2 Đặng Bùi Việt Phó Đội trưởng   0918 103 784 
3 Phạm Tiến Trình Phó Đội trưởng   0908 006 066 
4 Nguyễn Thanh Sơn Phó Đội trưởng   0903 926 126 
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CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CẢNG SÀI GÒN KHU VỰC II 
Trụ sở: số 157 Nguyễn Tất Thành, phường 18, Quận 4 

hcmkv2@customs.gov.vn 
 

DANH BẠ ĐT CHI CỤC HQ CỬA KHẨU CẢNG SÀI GÒN KHU VỰC II 
 

STT Họ và tên Chức vụ 
Điện thoại 

Cơ quan Nhà riêng Di Động 

LÃNH ĐẠO CHI CỤC 

1 Võ Thị Thu Hà Chi Cục trưởng   0913 902 683 
2 Phạm Văn Hồng P.Chi Cục trưởng   0903 943 839 
3 Nguyễn Dũng P.Chi Cục trưởng   0903 957 779 

ĐỘI TỔNG HỢP   (ĐT: 38 259 347) 
1 Nguyễn Thị Hòa Trưởng nhóm   0902 599 989 

ĐỘI THỦ TỤC PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI XNC     
(ĐT: 39 404 626; FAX: 38 255 467) 

1 Hoàng Đăng Bắc Trưởng nhóm   0903 936 916 
ĐỘI QUẢN LÝ THUẾ  (ĐT: 39 404 864) 

1 Mai Khánh Diệu Linh Trưởng nhóm   0903 993 774 

ĐỘI THỦ TỤC HÀNG HÓA XNK    
(ĐT: 39 404 253;  FAX: 39 404 238) 

1 Lữ Thị Thúy Trưởng nhóm 
KT hồ so HQ   0933 581 958 

2 Nguyễn Thanh Hải Trưởng nhóm 
KT thực tế HH   0919 323 968 

ĐỘI GIÁM SÁT – KIỂM SOÁT HẢI QUAN   
(ĐT: 39 414 018) 

1 Lê Văn Lãm Trưởng nhóm   0335 566 615 
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CHI CỤC HQ CỬA KHẨU CẢNG SÀI GÒN KHU VỰC III 
Trụ sở: Đường Liên cảng A5, KP1, phường Tân Thuận Đông, Quận 7 

hcmkv3@customs.gov.vn 
 

DANH BẠ ĐT CHI CỤC HQ  
CỬA KHẨU CẢNG SÀI GÒN KHU VỰC III 

 
 

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại 
Cơ quan Nhà riêng Di Động 

LÃNH ĐẠO CHI CỤC 

1 Lê Đình Thuật Chi Cục trưởng 38 724 339 37 719 426 0915 427 616 

2 Nguyễn Minh Đức P. Chi Cục trưởng 38 739 151  0903 840 135 

3 Nguyễn Anh Tuấn  P. Chi Cục trưởng 38 724 256  0903 805 919 

4 Lê Chiến Thắng P. Chi Cục trưởng 38 722 614  0983 013 696 

ĐỘI TỔNG HỢP 
(ĐT: 38 725 258;   FAX: 38 728 326) 

1 Nguyễn Thanh Tùng Đội trưởng 38 725 258  0903 828 867 
2 Nguyễn Đăng Phú Phó Đội trưởng   0908 004 348 

ĐỘI THỦ TỤC HÀNG HÓA XNK 
(ĐT: 38 729 598; FAX: 37 720 118 – 38 729 129) 

1 Phạm Văn Hướng Đội trưởng 38 729 598  0906 773 595 
2 Bùi Tường Lân Phó Đội trưởng   0903 953 579 
3 Phan Trung Thu Phó Đội trưởng   0903 824 000 
4 Phạm Ngọc Hà Phó Đội trưởng   0918 413 954 

ĐỘI QUẢN LÝ THUẾ 
(ĐT: 38 725 259; FAX: 38 721 139) 

1 Nguyễn Thế Truyền Đội trưởng 38 725 259  0903 961 166 
2 Ngô Ngọc Quang Phó Đội trưởng   0903 740 024 
3 Trần Thanh Trà Phó Đội trưởng   0903 889 998 
4 Nguyễn Song Hà Phó Đội trưởng   0932 381 665 
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ĐỘI GIÁM SÁT & KIỂM SOÁT HẢI QUAN 

(ĐT: 38 720 762 - 38 720 763; FAX: 38 720 764 – 38 720 011) 

1 Dương Tùng Sơn Đội trưởng 37 245 013  0913 752 722 

2 Nguyễn Công Trình Phó Đội trưởng   0903 251 111 
3 Trần Quang Tiến Phó Đội trưởng   0919 798 879 
4 Võ Văn Sinh Phó Đội trưởng   0908 800 631 

ĐỘI THỦ TỤC VÀ GIÁM SÁT XĂNG DẦU XNK 
(ĐT: 38 739 150; FAX: 37 811 490 – 38 738 550) 

1 Lê Hoàng Cho Đội trưởng   0903 716 008 
2 Bùi Quang Hùng Phó Đội trưởng   0926 393 379 
3 Nguyễn Minh Thụ Phó Đội trưởng   0913 989 098 
4 Bùi Tường Lân Phó Đội trưởng   0903 953 579 
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CHI CỤC HQ CỬA KHẨU CẢNG SÀI GÒN KHU VỰC IV 
Trụ sở chính: Km số 7, Xa lộ Hà Nội, phường Phước Long A, Quận 9 

hcmkv4@customs.gov.vn 
 

DANH BẠ ĐT CHI CỤC HQ CỬA KHẨU CẢNG SÀI GÒN KHU VỰC IV 
 

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại 
Cơ quan Nhà riêng Di Động 

LÃNH ĐẠO CHI CỤC 
1 Kiều Tấn Quốc Chi Cục trưởng 37 313 107  0903 709 762 

2 Lê Thanh Hải P. Chi Cục trưởng 38 978 462  0937 142 969 

3 Phan Bình Tuy P. Chi Cục trưởng 37 282 350  0968 151 111 

4 Bùi Tấn Nam  P. Chi Cục trưởng 37 310 115  0913 919 456 
ĐỘI TỔNG HỢP (ĐT: 37 310 117; FAX: 37 313 109) 

1 Cổ Đinh Thế Văn Đội trưởng   0913 809 143  
2 Huỳnh Lê Quế Phượng Phó Đội trưởng   0922 225 516 
3 Ng. Thị Bích Ngọc Phó Đội trưởng   0903 630 818 
4 Trần Quang Tuấn Phó Đội trưởng   0903 822 772 

ĐỘI QUẢN LÝ THUẾ (ĐT: 38 978 463; FAX: 38 978 463)  
1 Nguyễn Văn Trường Đội trưởng   0907 786 688 
2 Bùi Đức Huy Phó Đội trưởng   0908 180 303 
3 Dương Đức Nguyên Phó Đội trưởng   0903 711 201 
4 Trần Thị Thu Trà Phó Đội trưởng   0975 352 055 

ĐỘI THỦ TỤC HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU  
(ĐT: 37 282 349;  FAX: 37.282.351) 

1 Trần Anh Khoa Đội trưởng   0913 727 072 
2 Trương Quang Hà Phó Đội trưởng   0903 842 582 
3 Nguyễn Thị Loan Phó Đội trưởng   0989 970 306 
4 Lý Công Tâm Phó Đội trưởng   0903 874 747 

ĐỘI GIÁM SÁT & KIỂM SOÁT HẢI QUAN  
(ĐT: 38 978 128;  FAX: 38 978 128)  

1 Nguyễn Văn Thiềm Đội trưởng   0918 093 315 

3 Vương Thới Hiếu Phó Đội trưởng   0903 835 111 

2 Trần Bình Phó Đội trưởng   0903 718 191 

4 Lê Quang Sông Phó Đội trưởng   0903 934 551 
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CHI CỤC HẢI QUAN KHU CÔNG NGHỆ CAO 
Trụ sở : Khu G3, D1, phường Tân Phú, Quận 9, TP.HCM 

 

DANH BẠ ĐT CHI CỤC HẢI QUAN KHU CÔNG NGHỆ CAO 
 

STT Họ và tên 
Chức vụ  

Điện thoại 
Cơ quan Nhà riêng Di Động 

LÃNH ĐẠO CHI CỤC 

1 Vũ Việt Châu Chi Cục trưởng   0925 339 999 
2 Đinh Văn Khởi P. Chi Cục trưởng   0913 776 868 
3 Trần Đức Minh P. Chi Cục trưởng   0913 802 275 
4 Huỳnh Trung Kiên P. Chi Cục trưởng   0903 967 575 

ĐỘI TỔNG HỢP 

1 Trần Kỳ Lân Đội trưởng   090.837.2552 
2 Lê Anh Tuấn Phó Đội trưởng   090.819.4826 
3 Hà Thúc Tuấn Phó Đội trưởng   090.237.3975 

ĐỘI THỦ TỤC HÀNG HÓA XNK - CNC 

1 Ng.  Hồ Châu Giang Đội trưởng   090.888.6565 

2 Nguyễn Tiến Đăng Phó Đội trưởng   090.335.9712 

3 Nguyễn Văn Xô Phó Đội trưởng  38 481 036 0903 748 000 

4 Nguyễn Việt Thắng Phó Đội trưởng   090.680.4108 

ĐỘI GIÁM SÁT 

1 Đỗ Tấn Tài Đội trưởng   0903 311 789 
2 Cao Vũ Nam Phó Đội trưởng   0932 798 589 
3 Mạnh Trọng Bắc Phó Đội trưởng   0915 808 383 
4 Nguyễn Hoàng Sơn Phó Đội trưởng   091.392.8668 
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CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CẢNG HIỆP PHƯỚC 
Lô C17, đường số 14, KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè 

hiepphuoc@customs.gov.vn 
 

DANH BẠ ĐT CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CẢNG HIỆP PHƯỚC 
 

STT Họ và tên Chức vụ 
Điện thoại 

Cơ quan Nhà riêng Di Động 

LÃNH ĐẠO CHI CỤC 

1 Lý Thanh Bình Chi Cục trưởng   0918 969 996 
2 Đỗ Thế Mạnh P. Chi Cục trưởng   0947 369 999 
3 Nguyễn Văn Nhã P. Chi Cục trưởng   0903 704 979 
4 Nguyễn Thanh Bạch P. Chi Cục trưởng   0903 909 290 

ĐỘI TỔNG HỢP  (ĐT: 38 734 548;   Fax: 38 734 549) 

1 Nguyễn Văn Nhã P. Chi Cục trưởng Trực tiếp 
phụ trách  0903 704 979 

2 Nguyễn Nam Sơn Phó Đội trưởng   0903 808 938 
3 Phạm Ngọc Hải Phó Đội trưởng   0919 695 669 
4 Ng Thị Phương Thảo Phó Đội trưởng   0975 112 784 

ĐỘI TTHH XUẤT NHẬP KHẨU  
(ĐT: 38 734 556- 38 724 558 ;  Fax: 38 734 557- 38 734 559) 

1 Lê Thị Thùy Dung Đội trưởng   0918 345 532 
2 Nguyễn Thanh Phú Phó Đội trưởng   0985 106 767 
3 Nguyễn Đức Hòa Phó Đội trưởng   0901 395 566 
4 Phan Thanh Duy Phó Đội trưởng   0989 393 333 

ĐỘI GIÁM SÁT & KIỂM SOÁT HẢI QUAN 
 (ĐT: 38 734 552 - 38 734 553;    Fax: 38 734 554) 

Bộ phận Giám sát cổng      : 38 734 566 
Bộ phận Giám sát Camera: 38 734 552 

1 Nguyễn Huy Đội trưởng   0903 991 414 
2 Thái Thanh Tuấn Phó Đội trưởng   0972 875 595 
3 Trần Văn Công Phó Đội trưởng   0913 769 683 

4 Trần Viết Hùng Phó Đội trưởng   0903 616 555 
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CHI CỤC HẢI QUAN QUẢN LÝ HÀNG ĐẦU TƯ          
73 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đa Kao, Q.1, TP. Hồ Chí Minh. 

hqhcm.dautu@gmail.com 
 

DANH BẠ ĐT CHI CỤC HẢI QUAN QUẢN LÝ HÀNG ĐẦU TƯ 
 

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại 
Cơ quan Nhà riêng Di Động 

LÃNH ĐẠO CHI CỤC 

1 Nguyễn Xuân Bình Chi cục trưởng 38 213 751  0903 807 228 
2 Nguyễn Thị Cẩm Châu P. Chi Cục trưởng 38 213 186  0903 701 775 
3 Đoàn Phi Vân P. Chi Cục trưởng 38 213 752  0903 999 090 
4 Ng. Thị Thanh Hằng P. Chi Cục trưởng 38 214 145  0902 326 326 

ĐỘI TỔNG HỢP    (ĐT: 38 212 050; FAX: 38 293 819) 

1 Nguyễn Văn Chiến Đội trưởng   0983 810 891 
2 Trần Trúc Giang Phó Đội trưởng   0903 928 593 
3 Hoàng Quốc Hải Phó Đội trưởng   0918 408 409 
4 Trần Phương Lan Phó Đội trưởng   0913 601 234 

ĐỘI QUẢN LÝ THUẾ (ĐT: 38 211 160) 
1 Lê Hoàng Minh Đội trưởng 38 211 160  0903 880 909 
2 Phạm Thị Thu Hằng Phó Đội trưởng 38 216 550  0919 338 695 
3 Lê Công Thuận Phó Đội trưởng   0903 375 056 
4 Đồng Thị Lan Anh Phó Đội trưởng   0909 409 999 

ĐỘI NGHIỆP VỤ HÀNG ĐẦU TƯ & KINH DOANH  (ĐT: 38 210 236) 

1 Đỗ Nguyên Trúc Đội trưởng   0908 525 279 
2 Trần Hữu Thanh Phó Đội trưởng   0989 030 368 
3 Trương Thanh Long Phó Đội trưởng   0913 802 324 
4 Mai Thị Cẩm Vân Phó Đội trưởng   0903 903 189 

ĐỘI NGHIỆP VỤ HÀNG SXXK (ĐT: 39 118 240) 

1 Bùi Thị Bích Hồng Đội trưởng   0903 907 441 
2 Phạm Xuân Vũ Phó Đội trưởng   0913 602 493 
3 Nguyễn Tuấn Anh Phó Đội trưởng   0902 982 096 
4 Lê Thị Khánh Chi Phó Đội trưởng   0918 682 727 
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CHI CỤC HẢI QUAN QUẢN LÝ HÀNG GIA CÔNG 
Số 140, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Q3  

hcmgiacong@customs.gov.vn 
 

DANH BẠ ĐT CHI CỤC HẢI QUAN QUẢN LÝ HÀNG GIA CÔNG 
 

STT Họ và tên Chức vụ 
Điện thoại 

Cơ quan Nhà riêng Di Động 
LÃNH ĐẠO CHI CỤC 

1 Nguyễn Đình Nam Chi Cục trưởng 38 212 806  0903 122 020 
2 Phan Tấn Hồng P.Chi Cục trưởng 38 213 185  0903 910 615 
3 Lê Thanh Tùng P.Chi Cục trưởng 38 212 051  0903 709 090 
4 Hoàng Thị Thanh Hà P.Chi Cục trưởng   0913 167 405 

ĐỘI TỔNG HỢP (ĐT: 38 210 232; FAX: 38 210 258) 

1 Ng. QuangTrung Đội trưởng 38 210 232  0913 167 799 
2 Vũ Bích Hà Phó Đội trưởng   0903 884 008 

ĐỘI QUẢN LÝ THUẾ  (ĐT: 39 142 368) 

1 Dương Văn Triệu Đội trưởng 
39 142 368 

 0903 814 455 
2 Ng. Thị Thu Trang Phó Đội trưởng  0909 921 629 
3 Nguyễn Vũ Duy Phó Đội trưởng  0937 346 353 

ĐỘI THỦ TỤC GIA CÔNG  

1 Dương Tuấn Anh Đội trưởng 
38 214 756 

 0918 386 888 
2 Nguyễn Khánh Bảo Phó Đội trưởng  0903 942 493 
3 Ng. Thị Xuân Phương Phó Đội trưởng   0913 149 995 
4 Nguyễn Công Thuận Phó Đội trưởng 39 141 322  0913 087 859 

ĐỘI THỦ TỤC SẢN XUẤT XUẤT KHẨU (ĐT: 38 210 235) 

1 Uông Việt Trung Đội trưởng  38 463 978 0919 557 272 
2 Nguyễn Thị Thủy Phó Đội trưởng  37 715 291 0903 753 183 
3 Dương Bằng Việt Phó Đội trưởng   0903 812 927 
4 Nguyễn Anh Vũ Phó Đội trưởng   0966 883 306 
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CHI CỤC HẢI QUAN KHU CHẾ XUẤT TÂN THUẬN 
KCX Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7 

hcmtanthuan@customs.gov.vn 
 

DANH BẠ ĐT CHI CỤC HẢI QUAN KHU CHẾ XUẤT TÂN THUẬN 
 

STT Họ và tên Chức vụ 
Điện thoại 

Cơ quan Nhà riêng Di Động 

LÃNH ĐẠO CHI CỤC 

1 Nguyễn Anh Tuấn Chi Cục trưởng   0909 298 298 
2 Huỳnh Hải Việt P.Chi Cục trưởng   0902 342 258 
3 Lê Thanh Hải P.Chi Cục trưởng   0984 696 968 
4 Phan Văn Chựng P.Chi Cục trưởng   0932 468 539 

ĐỘI TỔNG HỢP 

1 Nguyễn Danh Tri Đội trưởng   0913 726 868 
2 Trịnh Minh Phó Đội trưởng   0903 702 886 
3 Nguyễn Chí Trung Phó Đội trưởng   0983 888 660 
4 Dương Thị Mỹ Hạnh Phó Đội trưởng   0933 353 839 

ĐỘI GIÁM SÁT 

1 Đỗ Viễn Phương Đội trưởng   0913 141 184 
2 Nguyễn Thanh Đức Phó Đội trưởng   0906 904 366 
3 Nguyễn Văn Thanh Phó Đội trưởng   0909 329 899 
4 Lê Chí Đức Phó Đội trưởng   0907 224 294 

ĐỘI NGHIỆP VỤ 

1 Ng.  Thị Bình Minh Đội trưởng   0903 388 225 
2 Nguyễn Đức Phi Phó Đội trưởng   0909 160 110 
3 Trần Thị Kim Trang Phó Đội trưởng   0918 490 645 
4 Lều Ngọc Anh Phó Đội trưởng   0913 979 479 
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CHI CỤC HẢI QUAN KHU CHẾ XUẤT LINH TRUNG 
KCX Linh Trung, phường Linh Trung, quận Thủ Đức 

hcmlinhtrung@customs.gov.vn 
 

DANH BẠ ĐT CHI CỤC HẢI QUAN KHU CHẾ XUẤT LINH TRUNG 
 

STT Họ và tên Chức vụ 
Điện thoại 

Cơ quan Nhà riêng Di Động 

LÃNH ĐẠO CHI CỤC 

1 Đoàn Sơn Tùng Chi cục trưởng 37 240 986  0913 644 898 
2 Nguyễn Văn Phước P. Chi cục trưởng 38 974 982  0903 722 934 
3 Huỳnh Sơn Tùng P. Chi cục trưởng   0908 796 868 
4 Bùi Thành Chung P. Chi cục trưởng 37 291 827  0918 543 878 

ĐỘI TỔNG HỢP 
(ĐT: 37 241 044;       FAX: 38 969 031) 

1 Nguyễn Văn Bảng Đội trưởng 37 241 044  0903 829 874 
2 Phan Tuấn Kiệt Phó Đội trưởng 37 241 044  0907 178 868 

ĐỘI THỦ TỤC XUẤT NHẬP KHẨU 1 
(ĐT: 38 974 983;    FAX: 37 245 011) 

1 Lê Minh Tùng Đội trưởng 38 974 983  0908 369 999 
2 Trần Việt Hùng Phó Đội trưởng 38 974 983  0903 809 695 
3 Lê Văn Điệp Phó Đội trưởng 38 974 983  0903 320 072 

ĐỘI THỦ TỤC XUẤT NHẬP KHẨU 2 
(ĐT: 37 291 824;   FAX: 37 291 826) 

1 Đậu Hải Yến Đội trưởng 37 291 825  0903 115 429 
2 Đặng Tiến Dũng Phó Đội trưởng 37 291 824  0984 084 540 
3 Nguyễn Thanh Hiễn Phó Đội trưởng 37 291 824  0969 693 939 

ĐỘI GIÁM SÁT VÀ KIỂM SOÁT HẢI QUAN 
(ĐT: 37 245 013; FAX: 38 975 353 - 37 291 828) 

1 Nguyễn Minh Nhơn Đội trưởng 37 245 013  0933 335 595 
2 Lê Hoàng Linh Phó Đội trưởng 37 245 013  0903 444 446 
3 Nguyễn Ngọc Thanh Phó Đội trưởng 37 245 013  0926 013 695 

 


